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STT Tên đề tài 
Tên sinh viên/ Nhóm sinh 

viên thực hiện 
MSSV Lớp 

Giảng viên hướng 

dẫn 
Khoa 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

loại 

1.  

So sánh hoạt tính 

kháng oxy hóa của 

một số loài thực vật 

thuộc họ Laminacea 

Nguyễn Đoàn Hoài Phong 2124202010010 D21CNSH01 
ThS. Huỳnh Anh 

Tuấn 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

79 Khá 

2.  

Nghiên cứu sàng lọc 

nhóm thực vật có giá 

trị dược liệu tại Bình 

Dương làm ứng viên 

cho nước súc họng 

kháng khuẩn  

Hoàng Ngọc Lan (trưởng 

nhóm) 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Vũ Thị Trang 

Bùi Thị Kiều Oanh 

Nguyễn Bá Thành 

2224202010196 

2224202010193 

2224202010088 

2224202010110 

2224202010020 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

ThS. Nguyễn Bá 

Tư 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

76 Khá 

3.  

Nghiên cứu phân lập 

một số chủng nấm 

men, nấm mốc có 

trong bánh men lá ở 

Hà Giang 

Nguyễn Ngọc Trâm 

(trưởng nhóm) 

Trần Huyền Trang 

2224202010223 

2224202010222 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

ThS. Nguyễn Bằng 

Phi 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

75 Khá 

4.  

Nghiên cứu phân lập 

chủng nấm mốc tạo 

enzyme protease hoạt 

tính cao từ bánh men 

rượu 

Nguyễn Thị Khánh Vy 

(trưởng nhóm) 

Hồ Ngọc Ngân 

Lê Thanh Nhi 

2224202010224 

2224202010163 

2224202010203 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

ThS. Nguyễn Bằng 

Phi 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

75 Khá 

5.  

Khảo sát các nguồn 

nguyên liệu chính 

trong quá trình tạo vật 

liệu hữu cơ thay thế 

xốp 

Nguyễn Thị Phương Linh 

(trưởng nhóm) 

Lê Chí Nguyện 

Lữ Thị Trà My 

2224202010216 

2224202010218 

2224202010217 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

D22CNSH01 

ThS. Nguyễn Vinh 

Hiển 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

76,3 Khá 



2 

STT Tên đề tài 
Tên sinh viên/ Nhóm sinh 

viên thực hiện 
MSSV Lớp 

Giảng viên hướng 

dẫn 
Khoa 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

loại 

6.  

Khảo sát tình hình 

nhiễm vi khuẩn trên 

rau xà lách và thử 

nghiệm một số 

phương pháp kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

Phạm Nguyễn Dương 

Triệu Vy 
2025401010154 D20CNTP01 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

77 Khá 

7.  

Khảo sát tình hình 

nhiễm vi khuẩn trên 

thị heo và thử nghiệm 

một số phương pháp 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Nguyễn Minh Trí 2025401010125 D20CNTP01 
ThS. Nguyễn Anh 

Dũng 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

79,3 Khá 

8.  

Khảo sát tình hình 

nhiễm vi khuẩn trên 

thịt bò và thử nghiệm 

một số phương pháp 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Vũ Thị Phi Yến 2025401010026 D20CNTP01 
ThS. Nguyễn Anh 

Dũng 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

79 Khá 

9.  

Nghiên cứu một số 

yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình lên men bia 

từ dịch ép thanh long 

ruột đỏ (Hylocereus 

costaricensis) 

Nguyễn Thị Mai Linh 2125401010272 D21CNTP01 
ThS. Nguyễn Anh 

Dũng 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

82,3 Tốt 

10.  

Nghiên cứu quy trình 

sản xuất nước rửa 

chén hữu cơ từ các 

loại trái cây như Dừa, 

Dứa, Chanh, Bồ hòn, 

Đậu nành… 

Nguyễn Huỳnh Thúy Nga 

(trưởng nhóm) 

Nguyễn Bảo Duy 

Lê Thị Yến Nhi 

2124202010055 

2124202010024 

2124202010090 

D21CNSH01 

D21CNSH01 

D21CNSH01 

ThS. Nguyễn Vinh 

Hiển 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

81 Tốt 

11.  
Thu nhận, phân lập và 

định danh tế bào gốc 
Trần Anh Huy 2124202010067 D21CNSH01 

PGS.TS. Nguyễn 

Thanh Bình 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

88 Tốt 
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STT Tên đề tài 
Tên sinh viên/ Nhóm sinh 

viên thực hiện 
MSSV Lớp 

Giảng viên hướng 

dẫn 
Khoa 

Điểm 

trung 

bình 

Xếp 

loại 

trung mô từ máu 

cuống rốn người 

12.  

Tổng hợp vật liệu 

khung hữu cơ-kim 

loại MIL-53(Al) pha 

tạp Zn/Fe bằng 

phương pháp nhiệt 

dung môi định hướng 

ứng dụng trong xử lý 

nước thải 

Phạm Giang Quế Anh 

(trưởng nhóm) 

Nguyễn Thị Hồng Lực 

2024401120034 

2024401120001 

D20HOHO01 

D20HOHO01 

PGS.TS. Phạm 

Đình Dũ 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

85 Tốt 

13.  

Điều chế composite 

Zn-Fe/diatomite và 

ứng dụng làm chất 

xúc tác trong hệ phản 

ứng kiểu Fenton để 

phân hủy chất ô 

nhiễm hữu cơ 

Nguyễn Phạm Thuý Linh 

(trưởng nhóm) 

Lê Vân Lam 

2024401120049 

2024401120010 

D20HOHO01 

D20HOHO01 

PGS.TS. Phạm 

Đình Dũ 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

86 Tốt 

14.  

Nghiên cứu hoạt tính 

sinh học của tinh dầu 

lá một số giống ổi 

(Psidium guajava) 

Nguyễn Thanh Bình 

(trưởng nhóm) 

Tô Anh Tiến  

Trần Thị Huệ   

Lê Thị Kim Hằng 

Phan Thị Kim Hằng 

2125401010060 

2125401010087 

2125401010085 

2125401010079 

2125401010098 

D21CNTP01 

D21CNTP01 

D21CNTP01 

D21CNTP01 

D21CNTP01 

ThS. Lưu Huỳnh 

Vạn Long 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

56 Đạt 

15.  

Nguyên cứu quy trình 

tạo sản phẩm trà hòa 

tan từ Trà Hoa Vàng 

Camellia 

langbianensis 

Nguyễn Trần Ái Hòa 2025401010008 D20CNTP01 
TS. Nguyễn Thị 

Liên Thương 

Viện Phát 

triển ứng 

dụng 

64 Đạt 

  


